
Mẫu số 02 
1DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH CÓ CÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở ​

NĂM .....CỦA XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN) ……….. 

T
T 

Họ tên chủ hộ 
gia đình2 

Tên người có công với 
cách mạng trong hộ gia 
đình và mối quan hệ với 

chủ hộ 

Địa chỉ 
nhà ở 

được hỗ 
trợ 

Thuộc 
diện xây 

mới nhà ở3 

Thuộc diện 
sửa chữa 

nhà ở4 

(1) (2) (3)5 (4)6 (5) (6) (7) 

1 Nguyễn Văn A Ng Văn A 
(chủ hộ) 

Đối tượng 
a    

2 Nguyễn Thị B Ng Văn C 
(chồng) 

Đối tượng 
c    

 …… …… …..    

Tổng cộng7      

1. Tổng số hộ được hỗ trợ (bằng chữ ………………………………………………………) 

2. Tổng số tiền hỗ trợ để xây dựng mới nhà ở (bằng chữ ………………………………..) 

3. Tổng số tiền hỗ trợ để sửa chữa nhà ở (bằng chữ ……………………………………..) 

 

 T/M. UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ 
TRẤN)………​

CHỦ TỊCH​
(Ký, đóng dấu) 

____________________ 

Ghi chú: 
1 Mẫu dùng cho Ủy ban nhân dân cấp xã 
2 Ghi họ tên chủ hộ gia đình có ở nhà thuộc diện được hỗ trợ. 
3 Căn cứ vào hiện trạng nhà ở của từng hộ, nếu sau khi kiểm tra mà nhà ở thuộc diện phải phá dỡ 
để xây dựng nhà ở mới thì đánh dấu tại cột này. 
4 Căn cứ vào hiện trạng nhà ở, nếu sau khi kiểm tra mà nhà ở thuộc diện chỉ phải sửa chữa thì 
đánh dấu tại cột này 
5 Chỉ ghi họ tên một người có công với cách mạng hiện có hộ khẩu thường trú tại nhà ở được hỗ 
trợ và mối quan hệ với chủ hộ. 
6 Ghi đối tượng người có công theo quy định tại Điều 99 Nghị định này (ví dụ: nếu là người hoạt 
động cách mạng trước năm 1945 thì ghi “đối tượng a”, nếu là thân nhân liệt sĩ thì ghi “đối tượng 
c”, nếu là Bệnh binh thì ghi “đối tượng h” ...). 
7 Trong phần tổng cộng: tại cột 5 ghi tổng số hộ gia đình được hỗ trợ; cột 6 ghi tổng số tiền hỗ 
trợ để xây dựng mới nhà ở; cột 7 ghi tổng số tiền hỗ trợ để sửa chữa nhà ở hiện có. 


